	Trường THCS LÊ VĂN HƯU

Năm học 2015 - 2016

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	
	Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2015



	THỨ
	TIẾT
	6A1
	6A2
	6A3
	6A4
	6A5

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Ch.cờ - Liên
	Tin - Phúc
	Ch.cờ - Huyền
	Sinh - T.Huyền
	Ch.cờ - K.Trâm
	T.dục - M.Cường
	Ch.cờ - Kiều
	Toán - K.Trâm
	Ch.cờ - Sen
	Lý - Loan

	
	2
	SHL - Liên
	Tin - Phúc
	SHL - Huyền
	Anh - Mai
	SHL - K.Trâm
	T.dục - M.Cường
	SHL - Kiều
	Toán - K.Trâm
	SHL - Sen
	Sử - Sen

	
	3
	GDCD - T.Thảo
	Anh - Liên
	Sử - Sen
	Anh - Mai
	Lý - Loan
	Sử - Sen
	Toán - K.Trâm
	Sinh - T.Huyền
	T.dục - Tuấn
	Địa - Dẹn

	
	4
	C.nghệ - T.Ngân
	NGLL - Liên
	GDCD - T.Thảo
	NGLL - Huyền
	Sinh - T.Huyền
	NGLL - K.Trâm
	Lý - Loan
	NGLL - Kiều
	T.dục - Tuấn
	NGLL - Sen

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Văn - Hường
	Anh - Liên
	C.nghệ - T.Ngân
	Nhạc.Or - Cường.N
	Nhạc.Or - Cường.N
	MT - Tuyết
	Anh - Kiều
	Văn - Hường
	Anh - Mai
	Văn - Như.Ý

	
	2
	Văn - Hường
	Anh - Liên
	Anh - Mai
	Nhạc.Or - Cường.N
	Nhạc.Or - Cường.N
	Lý - Loan
	Nhạc - Hưng
	Văn - Hường
	Lý - Loan
	Văn - Như.Ý

	
	3
	Anh - Liên
	Nhạc - Hưng
	Anh - Mai
	AnhC - CL1
	C.nghệ - T.Ngân
	Văn - Hường
	Văn - Hường
	GDCD - T.Thảo
	Nhạc - Hưng
	Tin - Phúc

	
	4
	Sinh - T.Huyền
	AnhC - CL1
	Nhạc - Hưng
	Văn - Hường
	Anh - Kiều
	Sinh - T.Huyền
	C.nghệ - T.Ngân
	C.nghệ - T.Ngân
	GDCD - T.Thảo
	Tin - Phúc

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Nhạc.Or - Cường.N
	MT - Tuyết
	C.nghệ - T.Ngân
	Anh - Mai
	Địa - Dẹn
	Toán - K.Trâm
	Sinh - T.Huyền
	Anh - Kiều
	Toán - Huyền
	Toán - Huyền

	
	2
	Nhạc.Or - Cường.N
	Toán - Huyền
	Sinh - T.Huyền
	Anh - Mai
	C.nghệ - T.Ngân
	GDCD - T.Thảo
	Toán - K.Trâm
	Anh - Kiều
	Toán - Huyền
	AnhC - CL1

	
	3
	Sử - Sen
	Anh - Liên
	Toán - Huyền
	Toán - Huyền
	Anh - Kiều
	Anh - Kiều
	Toán - K.Trâm
	AnhC - CL1
	Anh - Mai
	C.nghệ - T.Ngân

	
	4
	Toán - Huyền
	Sinh - T.Huyền
	Anh - Mai
	Toán - Huyền
	Toán - K.Trâm
	AnhC - CL1
	Anh - Kiều
	Địa - Dẹn
	MT - Tuyết
	Sinh - Thanh

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán - Huyền
	Toán - Huyền
	Văn - Hường
	Anh - Mai
	Toán - K.Trâm
	Nhạc - Hưng
	Anh - Kiều
	Văn - Hường
	Anh - Mai
	Sinh - Thanh

	
	2
	Văn - Hường
	Toán - Huyền
	Toán - Huyền
	MT - Tuyết
	Toán - K.Trâm
	Văn - Hường
	Anh - Kiều
	Toán - K.Trâm
	Anh - Mai
	Anh - Mai

	
	3
	Địa - Dẹn
	Anh - Liên
	Lý - Loan
	Tin - Phúc
	Anh - Kiều
	Văn - Hường
	Nhạc.Or - Cường.N
	Lý - Loan
	Văn - Như.Ý
	Văn - Như.Ý

	
	4
	Lý - Loan
	Văn - Hường
	Địa - Dẹn
	Tin - Phúc
	Anh - Kiều
	Anh - Kiều
	Nhạc.Or - Cường.N
	MT - Tuyết
	Toán - Huyền
	Toán - Huyền

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán - Huyền
	Anh - Liên
	Văn - Hường
	T.dục - M.Cường
	Toán - K.Trâm
	Văn - Hường
	Anh - Kiều
	Tin - Phúc
	Nhạc.Or - Cường.N
	Toán - Huyền

	
	2
	Lý - Loan
	Anh - Liên
	Văn - Hường
	T.dục - M.Cường
	Toán - K.Trâm
	Văn - Hường
	Anh - Kiều
	Tin - Phúc
	Nhạc.Or - Cường.N
	C.nghệ - T.Ngân

	
	3
	C.nghệ - T.Ngân
	T.dục - M.Cường
	Toán - Huyền
	Văn - Hường
	Anh - Kiều
	Tin - Phúc
	Văn - Hường
	T.dục - Tuấn
	Anh - Mai
	

	
	4
	Văn - Hường
	T.dục - M.Cường
	Toán - Huyền
	Lý - Loan
	Anh - Kiều
	Tin - Phúc
	Sử - Sen
	T.dục - Tuấn
	Văn - Như.Ý
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	6A6
	6A7
	6A8
	6A9
	6A10

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Ch.cờ - Luyên
	Văn - Như.Ý
	Ch.cờ - Xuân
	Anh - Nhã
	Ch.cờ - T.Huyền
	GDCD - T.Thảo
	Ch.cờ - V.Hạnh
	Toán - Luyên
	Ch.cờ - Tuấn
	T.dục - Tuấn

	
	2
	SHL - Luyên
	Văn - Như.Ý
	SHL - Xuân
	Anh - Nhã
	SHL - T.Huyền
	Toán - Ả
	SHL - V.Hạnh
	Nhạc.Or - Cường.N
	SHL - Tuấn
	T.dục - Tuấn

	
	3
	Anh - Nhã
	Lý - Trang
	Nhạc.Or - Cường.N
	Toán - Luyên
	T.dục - M.Cường
	Văn - Xuân
	Toán - Luyên
	Nhạc.Or - Cường.N
	Anh - Lai
	Anh - Lai

	
	4
	Anh - Nhã
	NGLL - Luyên
	Nhạc.Or - Cường.N
	NGLL - Xuân
	T.dục - M.Cường
	NGLL - T.Huyền
	Toán - Luyên
	NGLL - V.Hạnh
	Văn - Xuân
	NGLL - Tuấn

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Sinh - Thanh
	Tin - Phúc
	Anh - Nhã
	Sinh - Thanh
	Văn - Xuân
	AnhC - CL1
	Văn - Linh
	Anh - Mai
	MT - Tuyết
	C.nghệ - T.Ngân

	
	2
	C.nghệ - T.Ngân
	Tin - Phúc
	Anh - Nhã
	AnhC - CL1
	Sinh - T.Huyền
	Văn - Xuân
	GDCD - T.Thảo
	Văn - Linh
	Anh - Lai
	Sinh - Thanh

	
	3
	MT - Tuyết
	Sinh - Thanh
	Văn - Xuân
	C.nghệ - T.Ngân
	Lý - Trang
	
	Sinh - Thanh
	T.dục - M.Cường
	AnhC - CL1
	Văn - Xuân

	
	4
	Anh - Nhã
	Văn - Như.Ý
	Văn - Xuân
	Anh - Nhã
	MT - Tuyết
	
	AnhC - CL1
	T.dục - M.Cường
	Lý - Loan
	Văn - Xuân

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán - Luyên
	AnhC - CL1
	MT - Tuyết
	Sinh - Thanh
	Anh - Lai
	Toán - Ả
	Nhạc - Hưng
	Tin - Cương
	Toán - M. Hà
	GDCD - T.Thảo

	
	2
	Toán - Luyên
	Anh - Nhã
	GDCD - T.Thảo
	Sử - V.Hạnh
	Anh - Lai
	Toán - Ả
	Sinh - Thanh
	Tin - Cương
	Toán - M. Hà
	C.nghệ - T.Ngân

	
	3
	Sử - V.Hạnh
	T.dục - Tuấn
	Toán - Luyên
	Anh - Nhã
	Nhạc.Or - Cường.N
	Sinh - T.Huyền
	MT - Tuyết
	Địa - Dẹn
	Anh - Lai
	Sử - V.Hạnh

	
	4
	Địa - Dẹn
	T.dục - Tuấn
	Toán - Luyên
	C.nghệ - T.Ngân
	Nhạc.Or - Cường.N
	Sử - V.Hạnh
	C.nghệ - T.Ngân
	Lý - Trang
	Anh - Lai
	Toán - M. Hà

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Nhạc - Hưng
	Anh - Nhã
	Văn - Xuân
	Văn - Xuân
	Địa - Dẹn
	Toán - Ả
	Văn - Linh
	Toán - Luyên
	Nhạc.Or - Cường.N
	Tin - Phúc

	
	2
	Văn - Như.Ý
	Anh - Nhã
	Nhạc - Hưng
	Văn - Xuân
	Văn - Xuân
	Toán - Ả
	Văn - Linh
	Toán - Luyên
	Nhạc.Or - Cường.N
	Tin - Phúc

	
	3
	Toán - Luyên
	Toán - Luyên
	Tin - Phúc
	T.dục - Tuấn
	Anh - Lai
	Nhạc - Hưng
	Anh - Mai
	
	Văn - Xuân
	Toán - M. Hà

	
	4
	Toán - Luyên
	Lý - Trang
	Tin - Phúc
	T.dục - Tuấn
	Anh - Lai
	Anh - Lai
	Sử - V.Hạnh
	
	Nhạc - Hưng
	Sinh - Thanh

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Văn - Như.Ý
	Nhạc.Or - Cường.N
	Toán - Luyên
	Toán - Luyên
	Tin - Cương
	C.nghệ - T.Ngân
	C.nghệ - T.Ngân
	Anh - Mai
	Toán - M. Hà
	Văn - Xuân

	
	2
	C.nghệ - T.Ngân
	Nhạc.Or - Cường.N
	Lý - Trang
	Toán - Luyên
	Tin - Cương
	Văn - Xuân
	Văn - Linh
	Anh - Mai
	Toán - M. Hà
	Lý - Loan

	
	3
	GDCD - T.Thảo
	
	Văn - Xuân
	Lý - Trang
	Lý - Trang
	Văn - Xuân
	Toán - Luyên
	Văn - Linh
	Địa - Dẹn
	

	
	4
	Toán - Luyên
	
	Địa - Dẹn
	
	C.nghệ - T.Ngân
	Toán - Ả
	Anh - Mai
	Lý - Trang
	Văn - Xuân
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	6A11
	7A1
	7A2
	7A3
	7A4

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Ch.cờ - M.Cường
	Địa - Dẹn
	Ch.cờ - Trâm
	Anh - Diễm
	Ch.cờ - Dung
	Văn - Cúc
	Ch.cờ - N.Diễm
	Sử - Sen
	Ch.cờ - Khiết
	Anh - Mai

	
	2
	SHL - M.Cường
	Sinh - Thanh
	SHL - Trâm
	Anh - Diễm
	SHL - Dung
	Toán - Dung
	SHL - N.Diễm
	Anh - N.Diễm
	SHL - Khiết
	Toán - M. Hà

	
	3
	C.nghệ - T.Ngân
	Toán - Ả
	Toán - Hằng
	Sinh - P.Thảo
	Văn - Cúc
	Anh - Diễm
	Văn - Linh
	Anh - N.Diễm
	T.dục - Thắng.TD
	Toán - M. Hà

	
	4
	Văn - Như.Ý
	NGLL - M.Cường
	Toán - Hằng
	NGLL - Trâm
	Sử - Sen
	NGLL - Dung
	Toán - Ả
	NGLL - N.Diễm
	T.dục - Thắng.TD
	NGLL - Khiết

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	GDCD - T.Thảo
	T.dục - M.Cường
	Văn - Trâm
	T.dục - Tuấn
	Lý - Trang
	Tin - Hoa
	T.dục - Thắng.TD
	Văn - Linh
	C.nghệ - Thái
	Nhạc - Như

	
	2
	AnhC - CL1
	T.dục - M.Cường
	GDCD - Hảo
	T.dục - Tuấn
	Anh - Diễm
	Tin - Hoa
	T.dục - Thắng.TD
	Anh - N.Diễm
	Sinh - Thanh
	Anh - Mai

	
	3
	Văn - Như.Ý
	Anh - Mai
	Anh - Diễm
	Văn - Trâm
	GDCD - Hảo
	Lý - Trang
	Anh - N.Diễm
	C.nghệ - Thái
	Văn - Khiết
	Văn - Khiết

	
	4
	Văn - Như.Ý
	Nhạc - Hưng
	Anh - Diễm
	Văn - Trâm
	Nhạc - Như
	Sinh - Thanh
	Anh - N.Diễm
	Lý - Trang
	Anh - Mai
	GDCD - Hảo

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán - Ả
	Nhạc.Or - Cường.N
	C.nghệ - Thái
	Lý - Trang
	Toán - Dung
	Toán - Dung
	Sinh - Thanh
	Sử - Sen
	Anh - Mai
	Sử - V.Hạnh

	
	2
	Toán - Ả
	Nhạc.Or - Cường.N
	Anh - Diễm
	Anh - Diễm
	C.nghệ - Thái
	Toán - Dung
	MT - Tuyết
	GDCD - Hảo
	Anh - Mai
	Sinh - Thanh

	
	3
	C.nghệ - T.Ngân
	
	Anh - Diễm
	Địa - K.Yến
	Sinh - Thanh
	Anh - Diễm
	Toán - Ả
	Sinh - Thanh
	Tin - Cương
	

	
	4
	Sử - V.Hạnh
	
	Sinh - P.Thảo
	MT - Tuyết
	Anh - Diễm
	Anh - Diễm
	Toán - Ả
	Anh - N.Diễm
	Tin - Cương
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tin - Phúc
	MT - Tuyết
	Toán - Hằng
	Anh - Diễm
	Văn - Cúc
	Toán - Dung
	Tin - Hồng
	Anh - N.Diễm
	Toán - M. Hà
	Toán - M. Hà

	
	2
	Tin - Phúc
	Sinh - Thanh
	Toán - Hằng
	Lý - Trang
	Văn - Cúc
	Toán - Dung
	Tin - Hồng
	Anh - N.Diễm
	Sử - V.Hạnh
	Toán - M. Hà

	
	3
	Toán - Ả
	Anh - Mai
	Sử - Hải
	Nhạc - Như
	Anh - Diễm
	Anh - Diễm
	Văn - Linh
	Toán - Ả
	Văn - Khiết
	Lý - Trang

	
	4
	Anh - Mai
	Văn - Như.Ý
	Văn - Trâm
	Toán - Hằng
	Anh - Diễm
	Văn - Cúc
	Toán - Ả
	Nhạc - Như
	Lý - Trang
	Địa - K.Yến

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Anh - Mai
	Lý - Loan
	Sử - Hải
	Tin - Hoa
	MT - Tuyết
	T.dục - Tuấn
	Lý - Trang
	Địa - K.Yến
	Địa - K.Yến
	AnhC - CL2

	
	2
	Anh - Mai
	Toán - Ả
	Toán - Hằng
	Tin - Hoa
	Văn - Cúc
	T.dục - Tuấn
	Địa - K.Yến
	AnhC - CL2
	MT - Tuyết
	Văn - Khiết

	
	3
	Lý - Loan
	Văn - Như.Ý
	Văn - Trâm
	Địa - K.Yến
	Sử - Sen
	AnhC - CL2
	Văn - Linh
	Toán - Ả
	Toán - M. Hà
	Văn - Khiết

	
	4
	Toán - Ả
	Văn - Như.Ý
	Văn - Trâm
	AnhC - CL2
	Địa - K.Yến
	Địa - K.Yến
	Văn - Linh
	Văn - Linh
	Văn - Khiết
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	7A5
	7A6
	7A7
	7A8
	7A9

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Ch.cờ - N.Ngân
	Sinh - Thanh
	Ch.cờ - Nhã
	Tin - Cương
	Ch.cờ - M. Hà
	Toán - M. Hà
	Ch.cờ - Lai
	Lý - Trang
	Ch.cờ - Thắng.TD
	Toán - Huyền

	
	2
	SHL - N.Ngân
	Lý - Trang
	SHL - Nhã
	Tin - Cương
	SHL - M. Hà
	Văn - Cúc
	SHL - Lai
	Anh - Lai
	SHL - Thắng.TD
	Toán - Huyền

	
	3
	Lý - Trang
	Anh - Sương
	Toán - M. Hà
	Anh - Nhã
	Sinh - T.Huyền
	Văn - Cúc
	T.dục - Thiện
	Toán - N.Ngân
	Văn - Như.Ý
	Văn - Như.Ý

	
	4
	Sử - V.Hạnh
	NGLL - N.Ngân
	Văn - Linh
	NGLL - Nhã
	Lý - Trang
	NGLL - M. Hà
	T.dục - Thiện
	NGLL - Lai
	Anh - Lai
	NGLL - Thắng.TD

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	GDCD - Hảo
	T.dục - Thắng.TD
	Nhạc - Như
	Lý - Trang
	Sinh - T.Huyền
	Anh - Nhã
	Anh - Lai
	Anh - Lai
	Văn - Như.Ý
	C.nghệ - Thái

	
	2
	Anh - Sương
	T.dục - Thắng.TD
	Văn - Linh
	Anh - Nhã
	MT - Tuyết
	C.nghệ - Thái
	Lý - Trang
	Anh - Lai
	Văn - Như.Ý
	Lý - Trang

	
	3
	Anh - Sương
	Văn - Linh
	Văn - Linh
	Anh - Nhã
	Anh - Nhã
	
	Sinh - T.Huyền
	MT - Tuyết
	Nhạc - Như
	Văn - Như.Ý

	
	4
	Văn - Linh
	Văn - Linh
	Sinh - Thanh
	C.nghệ - Thái
	Văn - Cúc
	
	C.nghệ - Thái
	Nhạc - Như
	Anh - Lai
	Anh - Lai

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Địa - K.Yến
	Toán - N.Ngân
	Sử - V.Hạnh
	Toán - M. Hà
	Sử - Sen
	Anh - Nhã
	Tin - Cương
	Sinh - T.Huyền
	T.dục - Thắng.TD
	Địa - K.Yến

	
	2
	Sử - V.Hạnh
	Toán - N.Ngân
	GDCD - Hảo
	Toán - M. Hà
	Địa - K.Yến
	Lý - Trang
	Tin - Cương
	Sử - Sen
	T.dục - Thắng.TD
	Sinh - T.Huyền

	
	3
	C.nghệ - Thái
	Tin - Cương
	Địa - K.Yến
	MT - Tuyết
	Toán - M. Hà
	Toán - M. Hà
	Toán - N.Ngân
	GDCD - Hảo
	AnhC - CL2
	

	
	4
	Toán - N.Ngân
	Tin - Cương
	Sinh - Thanh
	
	GDCD - Hảo
	Sử - Sen
	Địa - K.Yến
	
	Sinh - T.Huyền
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán - N.Ngân
	Anh - Sương
	Địa - K.Yến
	Văn - Linh
	Tin - Cương
	Văn - Cúc
	Anh - Lai
	Văn - Như.Ý
	Lý - Trang
	Anh - Lai

	
	2
	Toán - N.Ngân
	Anh - Sương
	Toán - M. Hà
	Văn - Linh
	Tin - Cương
	Văn - Cúc
	Sử - Sen
	Văn - Như.Ý
	Địa - K.Yến
	Anh - Lai

	
	3
	Địa - K.Yến
	Sinh - Thanh
	Sử - V.Hạnh
	Anh - Nhã
	Nhạc - Như
	Địa - K.Yến
	Toán - N.Ngân
	Toán - N.Ngân
	Toán - Huyền
	Tin - Cương

	
	4
	Nhạc - Như
	
	Văn - Linh
	Anh - Nhã
	Toán - M. Hà
	
	Văn - Như.Ý
	Toán - N.Ngân
	Sử - Sen
	Tin - Cương

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Văn - Linh
	Văn - Linh
	T.dục - Thiện
	Toán - M. Hà
	Văn - Cúc
	Anh - Nhã
	AnhC - CL2
	Văn - Như.Ý
	Sử - Sen
	GDCD - Hảo

	
	2
	Toán - N.Ngân
	Văn - Linh
	T.dục - Thiện
	Lý - Trang
	AnhC - CL2
	Anh - Nhã
	Văn - Như.Ý
	Văn - Như.Ý
	Toán - Huyền
	Toán - Huyền

	
	3
	MT - Tuyết
	
	AnhC - CL2
	
	T.dục - Thiện
	Toán - M. Hà
	Địa - K.Yến
	
	Văn - Như.Ý
	Toán - Huyền

	
	4
	AnhC - CL2
	
	Toán - M. Hà
	
	T.dục - Thiện
	Toán - M. Hà
	Toán - N.Ngân
	
	MT - Tuyết
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	7A10
	8A1
	8A2
	8A3
	8A4

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Ch.cờ - Ả
	Toán - Ả
	Ch.cờ - Thu
	Anh - Thu
	Ch.cờ - P.Thảo
	Văn - Anh
	Ch.cờ - Sương
	Anh - Sương
	Ch.cờ - Hằng
	Văn - Khiết

	
	2
	SHL - Ả
	Văn - Khiết
	SHL - Thu
	Anh - Thu
	SHL - P.Thảo
	Văn - Anh
	SHL - Sương
	Anh - Sương
	SHL - Hằng
	Anh - Liên

	
	3
	Toán - Ả
	Văn - Khiết
	Lý - K.Dung
	Địa - Ý
	C.nghệ - K.Ngân
	Sử - Q.Cường
	Toán - Dung
	Toán - Dung
	Tin - Hồng
	Hoá - K.Anh

	
	4
	Anh - N.Diễm
	NGLL - Ả
	Toán - Thắng
	NGLL - Thu
	Anh - Sương
	NGLL - P.Thảo
	Văn - Cúc
	NGLL - Sương
	Tin - Hồng
	NGLL - Hằng

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Văn - Khiết
	Sinh - T.Huyền
	Văn - Uyên
	C.nghệ - K.Ngân
	Anh - Sương
	GDCD - Hảo
	Văn - Cúc
	Anh - Sương
	Hoá - K.Anh
	Sinh - P.Thảo

	
	2
	Văn - Khiết
	MT - Tuyết
	Văn - Uyên
	Anh - Thu
	Sinh - P.Thảo
	Anh - Sương
	Văn - Cúc
	Sinh - Gừng
	Lý - K.Dung
	C.nghệ - K.Ngân

	
	3
	C.nghệ - Thái
	Nhạc - Như
	Anh - Thu
	Văn - Uyên
	Văn - Anh
	Anh - Sương
	C.nghệ - K.Ngân
	Văn - Cúc
	T.dục - Thắng.TD
	GDCD - Hảo

	
	4
	Lý - Trang
	Văn - Khiết
	Sinh - Gừng
	Sinh - Gừng
	Hoá - Hiền
	Lý - K.Dung
	Anh - Sương
	Hoá - Hiền
	T.dục - Thắng.TD
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	T.dục - Thiện
	Anh - N.Diễm
	C.nghệ - K.Ngân
	Tin - Hồng
	Toán - K.Trâm
	Anh - Sương
	Anh - Sương
	Sử - Q.Cường
	Sinh - P.Thảo
	Anh - Liên

	
	2
	T.dục - Thiện
	Anh - N.Diễm
	Sử - Q.Cường
	Tin - Hồng
	C.nghệ - K.Ngân
	Anh - Sương
	Nhạc - Hưng
	Địa - Ý
	Toán - Hằng
	Anh - Liên

	
	3
	Sinh - T.Huyền
	Sử - Hải
	Toán - Thắng
	Anh - Thu
	Sinh - P.Thảo
	MT - Cường.N
	Toán - Dung
	Sinh - Gừng
	Toán - Hằng
	C.nghệ - K.Ngân

	
	4
	AnhC - CL2
	
	Toán - Thắng
	Nhạc - Hưng
	Anh - Sương
	Toán - K.Trâm
	Toán - Dung
	Anh - Sương
	Sử - Q.Cường
	Toán - Hằng

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán - Ả
	Văn - Khiết
	Toán - Thắng
	T.dục - Thiện
	Anh - Sương
	Văn - Anh
	T.dục - Thiện
	Sử - Q.Cường
	Văn - Khiết
	AnhC - CL3

	
	2
	Toán - Ả
	Địa - K.Yến
	Toán - Thắng
	T.dục - Thiện
	Hoá - Hiền
	Nhạc - Hưng
	T.dục - Thiện
	AnhC - CL3
	Nhạc - Như
	Văn - Khiết

	
	3
	Tin - Cương
	Anh - N.Diễm
	Anh - Thu
	Anh - Thu
	Toán - K.Trâm
	AnhC - CL3
	Lý - K.Dung
	Lý - K.Dung
	Anh - Liên
	Văn - Khiết

	
	4
	Tin - Cương
	Anh - N.Diễm
	Hoá - Hiền
	AnhC - CL3
	Văn - Anh
	Lý - K.Dung
	Anh - Sương
	Anh - Sương
	Toán - Hằng
	Anh - Liên

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán - Ả
	Lý - Trang
	Văn - Uyên
	Sử - Q.Cường
	Tin - Hồng
	T.dục - Thiện
	Hoá - Hiền
	Văn - Cúc
	Lý - K.Dung
	Văn - Khiết

	
	2
	Toán - Ả
	Địa - K.Yến
	Hoá - Hiền
	Lý - K.Dung
	Tin - Hồng
	T.dục - Thiện
	C.nghệ - K.Ngân
	GDCD - Hảo
	Hoá - K.Anh
	Sử - Q.Cường

	
	3
	GDCD - Hảo
	
	MT - Cường.N
	Anh - Thu
	Toán - K.Trâm
	Địa - Ý
	Tin - Hồng
	Toán - Dung
	Toán - Hằng
	MT - Cường.N

	
	4
	Sử - Hải
	
	GDCD - Hảo
	Văn - Uyên
	Toán - K.Trâm
	Sử - Q.Cường
	Tin - Hồng
	MT - Cường.N
	Toán - Hằng
	Địa - Ý

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	8A5
	8A6
	8A7
	8A8
	8A9

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Ch.cờ - Hòa
	MT - Cường.N
	Ch.cờ - Hải
	Sinh - P.Thảo
	Ch.cờ - K.Anh
	Toán - Dung
	Ch.cờ - Hảo
	Toán - Hằng
	Ch.cờ - Hạnh
	C.nghệ - K.Ngân

	
	2
	SHL - Hòa
	Toán - Hằng
	SHL - Hải
	Lý - K.Dung
	SHL - K.Anh
	Hoá - K.Anh
	SHL - Hảo
	Văn - Uyên
	SHL - Hạnh
	T.dục - Thắng.TD

	
	3
	Hoá - Hòa
	Toán - Hằng
	Văn - Khiết
	Toán - K.Trâm
	Hoá - K.Anh
	Lý - K.Dung
	Anh - Liên
	Hoá - Hòa
	Toán - Hạnh
	T.dục - Thắng.TD

	
	4
	Lý - K.Dung
	NGLL - Hòa
	Toán - K.Trâm
	NGLL - Hải
	Anh - Thu
	NGLL - K.Anh
	Hoá - Hòa
	NGLL - Hảo
	Toán - Hạnh
	NGLL - Hạnh

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	C.nghệ - K.Ngân
	Văn - Cúc
	Lý - K.Dung
	Văn - Khiết
	Anh - Thu
	Anh - Thu
	T.dục - M.Cường
	Văn - Uyên
	Văn - Anh
	Sinh - Gừng

	
	2
	Anh - Liên
	Văn - Cúc
	Nhạc - Như
	Văn - Khiết
	Anh - Thu
	Lý - K.Dung
	T.dục - M.Cường
	Văn - Uyên
	Văn - Anh
	Nhạc - Như

	
	3
	Hoá - Hòa
	Anh - Liên
	MT - Cường.N
	Hoá - Hòa
	Văn - Cúc
	Sinh - Gừng
	Lý - K.Dung
	C.nghệ - K.Ngân
	Hoá - K.Anh
	Văn - Anh

	
	4
	Hoá - Hòa
	Anh - Liên
	Anh - Thu
	Hoá - Hòa
	GDCD - Hảo
	Văn - Cúc
	Anh - Liên
	MT - Cường.N
	MT - Cường.N
	Anh - Sương

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán - Hằng
	Toán - Hằng
	Anh - Thu
	Sinh - P.Thảo
	Sử - Hải
	Sử - Hải
	GDCD - Hảo
	Địa - Ý
	Toán - Hạnh
	Toán - Hạnh

	
	2
	Sinh - P.Thảo
	Sinh - P.Thảo
	Sử - Hải
	Toán - K.Trâm
	Toán - Dung
	Sinh - Gừng
	Sinh - Gừng
	Toán - Hằng
	Anh - Sương
	Toán - Hạnh

	
	3
	T.dục - Thắng.TD
	Địa - Ý
	T.dục - Thiện
	Toán - K.Trâm
	Địa - Ý
	Toán - Dung
	C.nghệ - K.Ngân
	Toán - Hằng
	Anh - Sương
	Anh - Sương

	
	4
	T.dục - Thắng.TD
	Anh - Liên
	T.dục - Thiện
	
	Anh - Thu
	MT - Cường.N
	Toán - Hằng
	Sử - Hải
	Sử - Hải
	C.nghệ - K.Ngân

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Nhạc - Như
	Toán - Hằng
	Anh - Thu
	Tin - Hồng
	T.dục - M.Cường
	C.nghệ - Trang
	Văn - Uyên
	Nhạc - Như
	AnhC - CL3
	Lý - K.Dung

	
	2
	Lý - K.Dung
	Toán - Hằng
	C.nghệ - Trang
	Tin - Hồng
	T.dục - M.Cường
	Nhạc - Như
	AnhC - CL3
	Anh - Liên
	Văn - Anh
	Sinh - Gừng

	
	3
	Văn - Cúc
	Văn - Cúc
	C.nghệ - Trang
	Toán - K.Trâm
	AnhC - CL3
	Tin - Hồng
	Toán - Hằng
	Sinh - Gừng
	Tin - Hồng
	Anh - Sương

	
	4
	Anh - Liên
	
	AnhC - CL3
	Toán - K.Trâm
	Văn - Cúc
	Tin - Hồng
	Sử - Hải
	Văn - Uyên
	Tin - Hồng
	Văn - Anh

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	GDCD - Hảo
	AnhC - CL3
	Văn - Khiết
	Anh - Thu
	Toán - Dung
	Toán - Dung
	Toán - Hằng
	Tin - Hồng
	Hoá - K.Anh
	Hoá - K.Anh

	
	2
	Sử - Hải
	Sử - Hải
	Hoá - Hòa
	Anh - Thu
	Toán - Dung
	Văn - Cúc
	Lý - K.Dung
	Tin - Hồng
	GDCD - Hảo
	Địa - Ý

	
	3
	C.nghệ - K.Ngân
	Tin - Hồng
	Sử - Hải
	GDCD - Hảo
	Văn - Cúc
	Văn - Cúc
	Hoá - Hòa
	Anh - Liên
	Lý - K.Dung
	Văn - Anh

	
	4
	Văn - Cúc
	Tin - Hồng
	Địa - Ý
	Văn - Khiết
	C.nghệ - Trang
	Hoá - K.Anh
	Văn - Uyên
	Anh - Liên
	Toán - Hạnh
	Sử - Hải

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	9A1
	9A2
	9A3
	9A4
	9A5

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Ch.cờ - Hiền
	Địa - Ý
	Ch.cờ - Hoa
	Anh - N.Diễm
	Ch.cờ - Dẹn
	Văn - Uyên
	Ch.cờ - Loan
	Sử - Q.Cường
	Ch.cờ - T.Thảo
	Văn - Xuân

	
	2
	SHL - Hiền
	Hoá - Hiền
	SHL - Hoa
	Sinh - P.Thảo
	SHL - Dẹn
	T.dục - Quang
	SHL - Loan
	C.nghệ - K.Ngân
	SHL - T.Thảo
	Văn - Xuân

	
	3
	Anh - Thu
	Toán - Hạnh
	Tin - Hoa
	Văn - Anh
	Toán - Thắng
	T.dục - Quang
	Anh - Kiều
	Hoá - Hiền
	Anh - Diễm
	Lý - Loan

	
	4
	Văn - Trâm
	NGLL - Hiền
	Tin - Hoa
	NGLL - Hoa
	C.nghệ - K.Ngân
	NGLL - Dẹn
	Địa - Dẹn
	NGLL - Loan
	Anh - Diễm
	NGLL - T.Thảo

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Sinh - P.Thảo
	Lý - K.Dung
	Anh - N.Diễm
	Lý - Loan
	Sinh - Gừng
	Hoá - Hiền
	Hoá - Hiền
	Văn - Anh
	Nhạc - Hưng
	Hoá - K.Anh

	
	2
	Hoá - Hiền
	Nhạc - Hưng
	Anh - N.Diễm
	Sinh - P.Thảo
	Sinh - Gừng
	Hoá - Hiền
	Anh - Kiều
	Văn - Anh
	Văn - Xuân
	GDCD - T.Thảo

	
	3
	Văn - Trâm
	Anh - Thu
	Hoá - Hiền
	Anh - N.Diễm
	Văn - Uyên
	Lý - K.Dung
	Anh - Kiều
	Sinh - P.Thảo
	Sinh - P.Thảo
	Anh - Diễm

	
	4
	Văn - Trâm
	Sinh - P.Thảo
	Văn - Anh
	Văn - Anh
	Văn - Uyên
	Văn - Uyên
	Sinh - P.Thảo
	Lý - Loan
	Hoá - K.Anh
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	GDCD - T.Thảo
	T.dục - Quang
	Toán - N.Ngân
	C.nghệ - K.Ngân
	Sử - Q.Cường
	Địa - Dẹn
	AnhC - CL2
	Tin - Hoa
	Toán - Thắng
	Toán - Thắng

	
	2
	Anh - Thu
	T.dục - Quang
	Địa - Ý
	Sử - Q.Cường
	Anh - Kiều
	Toán - Thắng
	Toán - Hạnh
	Tin - Hoa
	AnhC - CL2
	Địa - Dẹn

	
	3
	Anh - Thu
	Tin - Hoa
	Nhạc - Hưng
	Anh - N.Diễm
	Tin - Hoa
	Toán - Thắng
	Toán - Hạnh
	Toán - Hạnh
	Địa - Dẹn
	Sinh - P.Thảo

	
	4
	Toán - Hạnh
	Tin - Hoa
	GDCD - T.Thảo
	Toán - N.Ngân
	Tin - Hoa
	Anh - Kiều
	Nhạc - Hưng
	
	C.nghệ - K.Ngân
	Sử - Q.Cường

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán - Hạnh
	Anh - Thu
	Lý - Loan
	Toán - N.Ngân
	Lý - K.Dung
	Văn - Uyên
	Hoá - Hiền
	Anh - Kiều
	T.dục - Quang
	Lý - Loan

	
	2
	Anh - Thu
	Anh - Thu
	Lý - Loan
	Toán - N.Ngân
	Văn - Uyên
	Anh - Kiều
	Toán - Hạnh
	Văn - Anh
	T.dục - Quang
	Anh - Diễm

	
	3
	Văn - Trâm
	Sử - Q.Cường
	Anh - N.Diễm
	T.dục - Quang
	Hoá - Hiền
	Anh - Kiều
	T.dục - Quang
	Văn - Anh
	Toán - Thắng
	Văn - Xuân

	
	4
	Lý - K.Dung
	Văn - Trâm
	Anh - N.Diễm
	T.dục - Quang
	Toán - Thắng
	Nhạc - Hưng
	T.dục - Quang
	Lý - Loan
	Hoá - K.Anh
	Văn - Xuân

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	C.nghệ - K.Ngân
	Toán - Hạnh
	Văn - Anh
	Địa - Ý
	GDCD - T.Thảo
	Văn - Uyên
	Địa - Dẹn
	Văn - Anh
	Toán - Thắng
	Toán - Thắng

	
	2
	Địa - Ý
	Toán - Hạnh
	Văn - Anh
	Toán - N.Ngân
	Địa - Dẹn
	AnhC - CL3
	GDCD - T.Thảo
	Văn - Anh
	Văn - Xuân
	Toán - Thắng

	
	3
	Toán - Hạnh
	Văn - Trâm
	Toán - N.Ngân
	AnhC - CL3
	Toán - Thắng
	Lý - K.Dung
	Văn - Anh
	Toán - Hạnh
	Tin - Hoa
	Lý - Loan

	
	4
	Lý - K.Dung
	AnhC - CL3
	Hoá - Hiền
	Văn - Anh
	Toán - Thắng
	
	Lý - Loan
	Toán - Hạnh
	Tin - Hoa
	Văn - Xuân

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	9A6
	9A7
	
	
	

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Ch.cờ - K.Dung
	Toán - N.Ngân
	Ch.cờ - Quang
	Toán - Thắng
	
	
	
	
	
	

	
	2
	SHL - K.Dung
	Địa - Ý
	SHL - Quang
	Toán - Thắng
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán - N.Ngân
	Văn - Uyên
	Văn - Trâm
	Anh - Thu
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Toán - N.Ngân
	NGLL - K.Dung
	Hoá - K.Anh
	NGLL - Quang
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	AnhC - CL1
	Anh - Diễm
	Lý - Loan
	Nhạc - Hưng
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Hoá - K.Anh
	Anh - Diễm
	Văn - Trâm
	Hoá - K.Anh
	
	
	
	
	
	

	
	3
	GDCD - T.Thảo
	Hoá - K.Anh
	Sinh - Gừng
	Tin - Hoa
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Lý - K.Dung
	
	C.nghệ - K.Ngân
	Tin - Hoa
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tin - Hoa
	Sinh - Gừng
	Sinh - Gừng
	Anh - Thu
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Tin - Hoa
	Nhạc - Hưng
	Toán - Thắng
	Anh - Thu
	
	
	
	
	
	

	
	3
	T.dục - Quang
	Toán - N.Ngân
	Sử - Q.Cường
	T.dục - Quang
	
	
	
	
	
	

	
	4
	T.dục - Quang
	Địa - Ý
	Địa - Ý
	T.dục - Quang
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Hoá - K.Anh
	Sinh - Gừng
	Văn - Trâm
	Văn - Trâm
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Anh - Diễm
	Lý - K.Dung
	Văn - Trâm
	Lý - Loan
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn - Uyên
	Văn - Uyên
	Hoá - K.Anh
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn - Uyên
	Anh - Diễm
	Anh - Thu
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán - N.Ngân
	Toán - N.Ngân
	Lý - Loan
	Văn - Trâm
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - Uyên
	Văn - Uyên
	Toán - Thắng
	Văn - Trâm
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn - Uyên
	Sử - Q.Cường
	Địa - Ý
	Toán - Thắng
	
	
	
	
	
	

	
	4
	C.nghệ - K.Ngân
	Lý - K.Dung
	GDCD - T.Thảo
	Toán - Thắng
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


